
Thứ Ngày Buổi
Lớp 42.

 01,02,03,04,05,06,07,08
Lớp 42. 09,10,11,12,13,14,15,16

Lớp 42. 

17,18,19,20,21,22

Lớp 42.

23,24,25,26,27,28,29,30,31

Lớp 42. 

32,33,34,35

Quan hệ chính trị quốc tế (TMQT-N01)

Viết - ca 2 -A1201; A1202

Nhập môn về Luật dân sự (N01,N02)

Viết - ca 2 - A701; A801

Tâm lý đại cương ( TMQT-N01; NNA-N02)

Viết - ca 1 - A1101; A1102; A1106; A1107

Tài sản và vật quyền (N01,N02)

Viết - ca 2 - A801; A803;A804

Tiếng Việt (NNA- N01)

Viết - ca 1 - A801

Kinh tế học vĩ mô (KT-N01->N03)

Viết - ca 2 - A1106;A1107; A1201->A1203; A1206; A1207

Kỹ năng luật gia cơ bản (TMQT-N01)

Viết - ca 2 - A1202;A1203

Luật hình sự 1 (Luật-N01->N04)

Viết - ca 1 - A1101->A1103; A1106->A1203

Luật hình sự 1 (Luật-N05->N08)

Viết - ca 2 - A1101->A1103; A1106->A1203

Luật hình sự 1 (Luật-N09->N11)

Viết - ca 1 - A1101->A1103; A1106->A1201

Luật hình sự 1 (N01,N02)

Viết - ca 2 - A802;A804; A1401;A1402

Luật dân sự 1 (Luật-N01->N04)

Viết - ca 1  -A1101->A1103; A1106->A1203

Luật dân sự 1 (Luật-N05->N08)

Viết - ca 2 - A1101->A1103; A1106->A1203

Luật dân sự 1 (Luật-N09->N11) Quan hệ kinh tế quốc tế (TMQT-N01)

Viết - ca 1 -A1101->A1103; A1106->A1201 Viết - ca 1 - A1202;A1203

Luật dân sự Việt Nam 1 (KT-N01->N03)

Viết - ca 2 - A1101->A1103; A1201->A1203

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 (Luật-N01->N04)

TN - ca 1  - A1001->A1003;A1006;A1101->A1103;A1106

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 (Luật-N05->N08) Luật hành chính (N13,N14)

TN - ca 2 - A1001->A1003;A1006;A1101->A1103;A1106 Vấn đáp- Cả ngày

A1301;A1303;A1304; A1305

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 (KT-N12->N14;NNA-N01 )

TN - ca 2 - A1002;A1003;A1006;A1101->A1103;A1106;A1107

Tiếng Anh pháp lý 1 (TMQT- N01->N04)

TN - ca 2 - A1101; A1102; A1106;A1107

Viết - ca 1  - A801; A1001; A1002; A1101; A1102; A1106; A1107

Tâm              lý              đại              cương               (Luật-N05->N06)

Viết - ca 2 - A801; A1001;A1002; A1101; A1102

Luật                     học                  so                   sánh            (Luật-N04)

Sáng

TN-ca1- A1101->A1103

Sáng

Chiều

12/6/2018 Sáng

Sáng

Chiều

Viết - ca 2 - A1101->A1201

Sáng

Chiều

Đại         cương         văn         hóa         Việt         Nam         (Luật-N01->N03)

Tâm              lý              đại              cương               (Luật-N01->N04)

20/6/2018

Sáng

Ba

Ba 19/6/2018

Hai 18/6/2018

Bảy 16/6/2018

Chiều

Sáng

Tư
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Hai 11/6/2018
Logic               học                (Luật-N02; N04)

Viết - ca 2 - A1001;A1002; A1101; A1102

Tư 13/6/2018

Năm 14/6/2018 Sáng

Sáu 15/6/2018

Năm 21/6/2018

Viết BTN  - ca 2 - A1101; A1102

Viết - ca 1 -  A1101; A1102; A1106; A1107; A1201; A1202

Lịch           sử           văn           minh          thế          giới       (Luật- N01->N03)

Tiếng Đức HP2 (Luật; KT)

Viết - ca 1 - A1101->A1201

Sáng

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 (Luật-N09->N11;TMQT-N15)

Sáng

Chiều

Đại         cương         văn         hóa         Việt         Nam         (Luật-N04->N06)

Viết - ca 2 - A1101; A1102; A1106; A1107; A1201; A1202

Lịch           sử           văn           minh          thế          giới       (Luật- N04->N06)

Viết - ca 1 - A1201; A1202

TN - ca 1 - A1002;A1003;A1006;A1101->A1103;A1106;A1107

Lịch                sử             nhà              nước             và             pháp           luật (Luật- N01->N04)

Viết - ca 1- A1101->A1203

Trung văn HP1 (Luật-N01,N02; KT-N03)



Luật hành chính (Luật-N01; N02)

Vấn đáp - cả ngày 

A1304; A1305 Tiếng Anh nâng cao (N01->N04)

TN - ca 1 - A801;A1401;A1402

Tiếng Anh nâng cao (N05->N08)

TN - ca 2 - A801;A1401;A1402

Dẫn luận ngôn ngữ (NNA-N01)

Viết - ca 1 - A1101;A1102

Luật hành chính (Luật-N03; N04) Tư tưởng Hồ Chí Minh (KT-N09->N11)

Vấn đáp - cả ngày Viết - ca 2 - A1101->A1103; A1106->A1201

A1304; A1305

Luật hành chính (Luật-N05; N06)

Vấn đáp - cả ngày

A1304;A1305

Luật hành chính (Luật-N07; N08) Tổng quan về kinh doanh quốc tế (TMQT-N01)

Vấn đáp - cả ngày Viết - ca  2 - A1001;A1002

A1304;A1305

Luật hành chính (Luật-N09; N10)

Vấn đáp - cả ngày

A1304;A1305

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 (N01,N02)

TN - ca 2 - A1201; A1202;1401;A1402

Luật hành chính (KT-N02, N03)

Vấn đáp-cả ngày

A1304;A1305

Tiếng Anh 1: Nghe, Đọc, Viết (NNA- N01,N02)

Viết - ca 2 - A1101;A1102

Tiếng Anh 1: Nói (NNA-N01,N02)

Vấn đáp - ca 1 - A1101; A1102

Ghi chú: Giờ thi buổi sáng: Ca 1 từ 7h00'; Ca 2 từ 9h30'

   Giờ thi buổi chiều: Ca 1 từ 13h00'; Ca 2 từ 15h30'

   Giờ thi buổi tối: từ 18h00'

Viết BTN - ca 1 - A1101

Sáng

Chiều

Sáng

Vấn đáp - cả ngày

Tiếng Việt pháp lý 1 (N01);

Luật hành chính (Luật-N11; KT-N01)

Sáu 22/6/2018

Sáng

Nguyễn Thu Thủy

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Sáu 29/6/2018

Hai

Năm 21/6/2018

Năm 28/6/2018

02/7/2018

Sáng

Chiều
A1304;A1305

Chủ 

nhật

Chiều

30/6/2018

Sáng

Bảy

03/7/2018

Sáng

Chiều

Tư 04/7/2018

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

Chiều

Chiều

05/7/2018Năm

Sáng

Anh văn HP1  (Luật-N01->N06)

TN - ca 1 - A1101->A1103; A1201->A1203

Nga văn HP1 (N01->N03); Pháp văn HP1 (N02); Anh văn HP1 (KT-N01)

TN - ca 2 - A1101->A1103; A1201->A1203

Sáng

01/7/2018

Ba


